
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

 NĂM HỌC 2024-2025 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

Chức vụ Số điện 

thoại 

Gmail 

1 Nguyễn Thị Huệ 08/5/1981 
Kinh Đại học Trung cấp Hiệu 

trưởng 
0344174999 

nguyenthihuebc1981

@gmail.com 

2 Nguyễn Thị Thắm 14/5/1985 
Kinh Đại học Trung cấp Phó hiệu 

trưởng 

0869935611 thammnll@gmail.co

m 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
21/7/1981 

Kinh Cao đẳng Trung cấp 
TT CM 

0356691874 hongthanh874@gmai

l.com 

4 Linh Thị Toan 
18/10/1997 

 

Dao Đại học  
Giáo viên 

0397427472 linhthitoan1997hb@g

mail.com 

5 Khúc Thị Hồng 2/9/1993 
Tày Đại học  

Giáo viên 
0375673773 hongmun55@gmail.c

om 

6 
Hoàng Thị Quyên 

27/4/1982 
Kinh Đại học  Giáo viên 0378485912 hoangquyenmnhd@g

mail.com 

7 
Đặng Thị Xuân 

08/01/1995 
Dao Đại học  Giáo viên  0975119398  xuandang725@gmail.

com 

8 
Nguyễn Thị Luyến 

28/09/1988 
Kinh Đại học  Giáo viên 0395635619 nguyenthiluyen28091

988@gmail.com 

9 
Đặng Thị Hương 

Sen 
10/12/1987 

Kinh Đại học  
Giáo viên 

 0982024665 sentuong2016@gmail

.com  

10 
Trương Thị 

Phương 
15/05/1995 

Sán dìu Đại học  
Giáo viên 

0982938164 truongphuong040195

@gmail.com 

11 Lê Cẩm Bình 01/12/1989 

Kinh  

Cao đẳng 

 

Nhân viên 

0982283318 lecambinh89@gmail.

com 

 

mailto:lecambinh89@gmail.com
mailto:lecambinh89@gmail.com


12 Tấn Văn Báo 26/6/1976 Kinh Trung cấp  Nhân viên 0984809189 bao.ats@gmail.com 

Người lập  
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm 

   Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẠ LONG 

TRƯỜNG MẦM NON KỲ THƯỢNG 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2024-2025  

(Từ 05/12/2024) 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Dân tộc Trình độ 

Chuyên 

môn 

Trình độ 

lý luận 

chính trị 

Chức vụ Số điện 

thoại 

Gmail 

1 Nguyễn Thị Huệ 08/5/1981 
Kinh Đại học Trung cấp Hiệu 

trưởng 
0344174999 

nguyenthihuebc1981@g

mail.com 

2 Nguyễn Thị Thắm 14/5/1985 
Kinh Đại học Trung cấp Phó hiệu 

trưởng 

0869935611 thammnll@gmail.com 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Lĩnh 
07/5/1985 

Kinh Đại học Trung cấp Phó hiệu 

trưởng 

0336006125 honglinhmn@gmail.com 

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
21/7/1981 

Kinh Cao đẳng Trung cấp 
TT CM 

0356691874 hongthanh874@gmail.co

m 

5 Linh Thị Toan 
18/10/1997 

 

Dao Đại học  
Giáo viên 

0397427472 linhthitoan1997hb@gmai

l.com 

6 Khúc Thị Hồng 2/9/1993 Tày Đại học  Giáo viên 0375673773 hongmun55@gmail.com 

7 
Hoàng Thị Quyên 

27/4/1982 
Kinh Đại học  Giáo viên 0378485912 hoangquyenmnhd@gmail

.com 

8 
Đặng Thị Xuân 

08/01/1995 
Dao Đại học  Giáo viên  0975119398  xuandang725@gmail.co

m 

9 
Nguyễn Thị Luyến 

28/09/1988 
Kinh Đại học  Giáo viên 0395635619 nguyenthiluyen28091988

@gmail.com 

10 
Đặng Thị Hương 

Sen 
10/12/1987 

Kinh Đại học  
Giáo viên 

 0982024665 sentuong2016@gmail.co

m  

11 Trương Thị 15/05/1995 Sán dìu Đại học  Giáo viên 0982938164 truongphuong040195@g



Phương mail.com 

12 Lê Minh Hào 05/9/1988 
Kinh Đại học 

 

 Nhân viên 

kế toán 

0989735916 haoxu123456@gmail.co

m 

13 Tấn Văn Báo 26/6/1976 
Kinh Trung cấp  Nhân viên 

y tế 

0984809189 bao.ats@gmail.com 

Người lập  
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thắm 

   Hiệu trưởng 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ 
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